	TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
Số:  24 /KL-ĐT
V/v tổng kết, đánh giá thực hiện Thông tư  số 90/2008/TT-BNN 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày   11  tháng  01  năm 2019


    Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuôc trung ương
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Cục Kiểm lâm được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 90/2008/TT-BNNPNPT ngày 28/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu. 
Để đảm bảo về cơ sở lý luận và thực tiễn khi xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 90/2008/TT-BNNPNPT, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, tổ chức tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Thông tư số 90/2008/TT-BNNPNPT trên địa bàn hoạt động của mình, tập trung vào một số nội dung sau: 
Tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (có đề cương báo cáo và phụ biểu số 01 và 02 kèm theo).
Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia thuộc Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện, báo cáo gửi về Cục Kiểm lâm: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử gửi theo địa chỉ email: nguyenquangtung.hb@gmail.com trước ngày 20/02/2019./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục Lâm nghiệp (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT (72b).
	Q. CỤC TRƯỞNG

Đỗ Quang Tùng


Phụ biểu 01
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kèm theo văn bản số:  24 /KL-ĐT ngày      11 /01/2019 của Cục Kiểm lâm)

1. Tình hình chung về công tác xử lý vi phạm trên địa bàn; đặc điểm tình hình xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu của các vụ xử phạt vi phạm hành chính, các vụ xử lý hình sự có tang vật là động vật rừng;
2. Những kết quả đạt được

- Quá trình triển khai thực hiện Thông tư trên địa bàn, sự phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan; 

- Tổng số …vụ vi phạm (thực hiện theo mẫu biểu kèm theo)

- Tổng số …cá thể động vật vi phạm. Trong đó …cá thể nguy cấp, quý hiếm và Phụ lục Công ước Cites; …cá thể động vật thông thường;…kg bộ phận (…kg động vật nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục Công ước cites; …kg động vật); 

+ Thả lại nơi cư trú tự nhiên …cá thể (… cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục Công ước Cites;  …cá thể động vật thông thường);

+ Chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ động vật …cá thể (…cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục Công ước Cites; …cá thể động vật thông thường); 

+ Chuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành, cơ quan quản lý chuyên ngành, trung tâm cứu hộ để làm tiêu bản hoặc chuyển giao cơ sở y tế để nghiên cứu, bào chế thuốc…cá thể (…cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục Công ước Cites; …cá thể động vật thông thường);  

+ Bán cho các vườn thú; đơn vị biểu diễn nghệ thuật; cơ sở gây nuôi sinh sản động vật; tổ chức, cá nhân kinh doanh động vật rừng hợp pháp theo quy định của pháp luật…cá thể; bộ phận …kg (…cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục Công ước Cites; …cá thể động vật thông thường);


+ Tiêu hủy …cá thể (…cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục Công ước Cites; động vật thông thường … cá thể; …kg bộ phận);

+ Các hình thức xử lý khác (nếu có)

(có Phụ biểu số 02 kèm theo);
3. Những tồn tại, hạn chế 

4. Khó khăn, vướng mắc: Đề nghị nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi thực hiện Thông tư 90

- Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của luật văn bản hướng dẫn luật (Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học; Luật Quản lý tài sản công…)


- Khó khăn do năng lực chuyên môn;


- Khó khăn, vướng mắc từ điều kiện thực tế (nhân lực, kinh tế...)

..........

5. Đề xuất, kiến nghị


Xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất cụ thể những thay đổi cần thiết khi sửa đổi, thay thế Thông tư 90. 


[image: image1.emf]24 Phụ biểu tổng  kết TT_90_P.xlsx
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03 Trung Tâm

		SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN						CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		CHI CỤC KIỂM LÂM …						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Phụ biểu 03: Tổng hợp Trung tâm cứu hộ động vật, các loài đang cứu hộ và đã thả về tự nhiên

		(Kèm theo văn bản số:               /KL-ĐT ngày         /01/2019 của Cục Kiểm lâm)

		TT		Tên Trung tâm		Năm thành lập		Địa chỉ, số điện thoại; Website; email		Tên phổ thông những loài đang cứu hộ 		Tên khoa học những loài đang cứu hộ 		Số lượng cá thể đang cứu hộ				Số lượng cá thể đang đã thả về tự nhiên				Ghi chú

														Quý hiếm		Thông thường		Quý hiếm		Thông thường

				Tổng cộng

		1

		2

		…









				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ								NGƯỜI LẬP





02 Hành chính

		SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN												CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		CHI CỤC KIỂM LÂM …												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

		Phụ biểu 02: Tổng hợp số vụ vi phạm hành chính và tang vật vi phạm

		(Kèm theo văn bản số:               /KL-ĐT ngày         /01/2019 của Cục Kiểm lâm)



		TT		Đơn vị vi phạm hành chính huyện/thành phố		Số vụ vi phạm		Thả lại nơi cư trú tự nhiên (cá thể)				Chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ (cá thể) 				Chuyển giao cho cơ sở khoa học (cá thể)				Bán cho các vườn thú, cơ sở nuôi, kinh doanh...										Tiêu hủy 								xử lý khác (nếu có)

								Quý hiếm		Thông thường		Quý hiếm		Thông thường		Quý hiếm		Thông thường		Quý hiếm		Thông thường		Bộ phận (kg)				Số tiền (Triệu đồng)		Quý hiếm		Thông thường		Bộ phận (kg)

																								Quý hiếm		Thông thường								Quý hiếm		Thông thường

				Tổng cộng

		1		Huyện A

		2		Huyện B

		…

				Cộng

				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ																						NGƯỜI LẬP





Phụ biểu 02 Phát hành

		SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		CHI CỤC KIỂM LÂM …																Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

		Phụ biểu 02: Tổng hợp số vụ vi phạm và hình thức xử lý tang vật (từ tháng 01/ 2009 đến 12/ 2018)

		(Kèm theo văn bản số: 24/KL-ĐT ngày 11 /01/2019 của Cục Kiểm lâm)



		TT		Đơn vị vi phạm hành chính huyện/thành phố		Tổng số vụ vi phạm		Hình thức xử lý				Thả lại nơi cư trú tự nhiên (cá thể)				Chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ (cá thể) 				Chuyển giao cho cơ sở khoa học (cá thể)				Bán cho các vườn thú, cơ sở nuôi, kinh doanh...										Tiêu hủy 								Hình thức xử lý khác (nếu có)

								Hành chính		Hình sự		Quý hiếm		Thông thường		Quý hiếm		Thông thường		Quý hiếm		Thông thường		Quý hiếm		Thông thường		Bộ phận (kg)				Số tiền (triệu đồng)		Quý hiếm		Thông thường		Bộ phận (kg)

																												Quý hiếm		Thông thường								Quý hiếm		Thông thường

				Tổng cộng

		1		Huyện A

		2		Huyện B

		…



				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ																										NGƯỜI LẬP
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